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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “THẾ GIỚI THỰC VẬT”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
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	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Nội dung chủ đề
	Phạm vi thực hiẹn
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Ghi chú các điều chỉnh khác trong năm học ( nếu có )

	
	
	
	
	
	
	Cây xanh 
	Các loại quả
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	 
	

	2
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	 
	

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 9 :  Nhóm động tác tập với bóng : Hô hấp: Ngửi hoa  /+  Tay: Ra trước lên cao/ + Lưng: 2 tray lên cao gập người  / + Chân : Từng chân đưa lên vuông góc  Bật: Bật chụm tách chân )           * Nhảy dân vũ "Vũ điệu rửa tay"    
	Khối lớp
	Sân trường
	TDS
	TDS
	

	8
	* Vận động: đi
	.
	.
	.
	.
	

	15
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bằng mép ngoài bàn chân
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	Trò chơi: Đi cầu kiều (Đi bằng mép ngoài bàn chân)
	Nhóm lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	

	23
	* Vận động: chạy
	.
	.
	.
	.
	

	27
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Trò chơi: Thi xem ai nhanh (Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh)
	Cả  lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	

	34
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	.
	.
	

	40
	Mạnh dạn, nhanh nhẹn, khéo léo khi bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m liên tục, không chạm
	Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	- Giờ học: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m                                                                       - TCVĐ: Bịt mắt đập niêu
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	

	44
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	

	50
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	Ném xa bằng 1 tay
	- Giờ học: Ném xa bằng 1 tay                   - TCVĐ: Đi cà kheo
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	

	57
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc nhịp nhàng
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	Trò chơi: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	

	60
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	.
	

	71
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	

	79
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Sử dụng kéo cắt, sử dụng ngón tay xé theo đường viền, cong, thẳng: cắt, xé bông hoa, quả, trang phục,… trang trí ngày tết
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	ĐTT+HĐC
	

	86
	Xé - dán giấy dài khoảng 10cm
	Xé - dán giấy dài khoảng 10cm
	Xé - dán giấy dài khoảng 10cm
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	 
	

	88
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bấm ghim, băng dính 2 mặt,…
	Thực hành sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: kéo, bấm ghim, băng dính 2 mặt,…
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐG
	

	135
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	

	157
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.
	

	 
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	Nhận diện được đồ dùng cá nhân
	Thực hành: chọn trang phục và mặc trang phục theo mùa 
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	VS-AN
	

	177
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	

	195
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng đồ chơi
	Thực hành: lau dọn đồ dùng đồ; vệ sinh lớp học, vứt rác đúng nơi quy định
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	

	209
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	.
	.
	

	 
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Thực hiện kỹ năng tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Rèn trẻ kỹ năng, thói quen: không cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	Rèn trẻ kỹ năng, thói quen không ngậm hột hạt; không tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ; không leo trèo bàn ghế, lan can; không theo người lạ; không trêu động vật; không lại gần người đang hút thuốc lá,…)
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	

	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	.
	

	244
	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	.
	.
	

	247
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của những loại cây, hoa quen thuộc
	- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về đặc điểm nổi bật và ích lợi của của cây, quen thuộc (cây xoài, vú sữa, cây khế, cau cảnh, cây đỗ, hoa giấy,...)
-  Quan sát đặc điểm của cây quen thuộc (cây xoài, vú sữa, cây khế, cau cảnh, cây đỗ, hoa giấy...)
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	ĐTT
	

	
	
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của rau và quả quen thuộc
	- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về đặc điểm nổi bật và ích lợi của của quả quen thuộc (cam, chuối, xoài, thanh long,..)
-  Quan sát đặc điểm của ủa quả quen thuộc (cam, chuối, xoài, thanh long,..)
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	

	248
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	- Thực hành: chăm sóc cây                 - Thí nghiệm cây cần gì để phát triển khỏe mạnh 
	Cả  lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	

	 
	Biết đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây
	- Xem video, quan sát, trò chuyện về đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây (cây đỗ, cây rau,...)                                       
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	

	
	
	
	Giờ học: Khám phá quá trình phát triển của cây từ hạt
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	

	
	
	Đặc điểm, ích lợi của một số loại  quả
	- Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của quả quýt                                                - Trò chơi: cây tìm quả                                       
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT
	

	 
	 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	So sánh, phân loại  cây theo 2 - 3 dấu hiệu
	Trò chơi: Phân loại cây (cây ăn quả - cây lấy gỗ, cây cây phát triển từ cành - cây phát triển từ hạt,…
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	 
	

	
	
	So sánh, phân loại  quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	Trò chơi: Phân loại quả (quả tròn - quả dài; vị chua - vị ngọt, da sần - da nhẵn,..)
	Nhóm
	Lớp học
	 
	HĐG
	

	 
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	- Nêu ý kiến về quá trình phát triển của cây; cây với môi trường sống, cây với con vật                                             - Trò chơi: chon hành vi đúng - sai bảo vệ cây xanh
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	HĐNT
	

	296
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	.
	.
	.
	.
	

	297
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	.
	.
	.
	.
	

	 
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau 
	Giờ học: Số 8 (Tiết 2)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	HĐH: Tiết 3:'Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	

	354
	5. Hình dạng
	 
	.
	.
	.
	.
	

	355
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Nhận biết và gọi tên các hình: hình vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	- Ôn: Phân biệt hình vuông - hình chữ nhật                                                            - Trò chơi: Tôi giống hình gì?
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	

	 
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép thành cây, quả, hoa
	Trò chơi: chắp ghép hình học tạo thành cây, quả
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	 
	

	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	

	407
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	

	416
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 Truyện "Cây tre trăm đốt"
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	

	422
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	   
	#
	#
	.
	.
	

	435
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết
	Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	

	453
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	.
	.
	.
	.
	

	463
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân về chủ đề
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	

	 
	Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện
	HĐH: Làm quen h- k
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	

	
	
	
	Giờ học: Trò chơi chữ cái h, k
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	

	501
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	

	517
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	

	528
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Thực hành: làm sữa chua mít, vắt nước cam
	Giờ học: Làm sữa chua mít
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐH
	

	
	
	Thực hành: Gọt củ, quả
	Trò chơi: vắt nước cam, thực hành trải nghiệm gọt củ, quả
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	 
	

	541
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	

	 
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	- Trò chuyện về bảo vệ môi trường, cây xanh                                                       
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT
	

	559
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	

	560
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	.
	

	 
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	- Trò chơi: hành vi đúng - hành vi sai; mặt mếu - mặt cười
	Nhóm
	Lớp học
	 
	HĐG
	

	583
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	

	585
	Thích chăm sóc cây
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	Thực hành chăm sóc cây góc thiên nhiên
	Cá nhân
	Sân trường
	HĐNT
	 
	

	591
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	

	598
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	

	603
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	- Ca hát: "Sắc màu trái cây"                       - TCAN: Nhảy theo quả                          - Nghe hát "Vườn cây của ba"
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	

	
	
	
	- Vận động "Lý cây xanh"                          - TCAN: Vòng tròn tiết tấu                         - Nghe hát "Lý cây đa"
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	HĐH
	

	
	
	
	- Hát nghe: "Lý cây đa", " Hoa trong vườn", "Vườn cây của ba"                       - Nghe bản nhạc vui nhộn
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	HĐC
	

	606
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Nặn các loại quả
	Nhóm
	Lớp học
	 
	HĐG
	

	610
	
	
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	 
	

	631
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	

	638
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Chia sẻ, nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nhóm
	Lớp học
	 
	HĐG
	

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	.
	.
	26
	29
	

	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	.
	.
	9
	10
	

	   - Lĩnh vực nhận thức
	.
	.
	10
	7
	

	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	.
	.
	1
	4
	

	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	.
	.
	2
	3
	

	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	.
	.
	4
	5
	

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	26
	29
	

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	.
	.
	5
	5
	

	                 - Thể dục sáng
	.
	.
	1
	1
	

	                 - Hoạt động góc
	.
	.
	5
	5
	

	                 - Hoạt động ngoài trời
	.
	.
	5
	5
	

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	.
	.
	4
	4
	

	                 - Hoạt động chiều
	.
	.
	5
	5
	

	                 - Thăm quan dã ngoại
	.
	.
	0
	0
	

	                 -  Lễ hội
	.
	.
	0
	0
	

	                 - Hoạt động học
	.
	.
	5
	5
	

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	.
	.
	1
	1
	

	                                             + Giờ nhận thức
	.
	.
	2
	1
	

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	.
	.
	1
	1
	

	                                             + Giờ TC-KNXH
	.
	.
	0
	1
	

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	.
	.
	1
	1
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